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Thành phẩn: Mỗi viên nang mềm chứa

Acid ascorbic....................----------100mg

Thiamine nitrate. so
Riboflavin...........

Pyridoxine hydrochloride.
Calcium pantothenate...

Nicotinamide......

Cyanocobalamin.

Acid folic............

   

  

 

 

0TY TNHH PHIL INTER PHARMA

  

30 viên nang mềm

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông

tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Indications, administration, contraindications and

other information: See insert paper.

Số lô sx:

HD:  
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100 viên nang mềm

Thành phẩn Mỗi viên nang mềm chứa

Acid ascorbic..... 100mg

Thiamine nitrate......................----10mg

Riboflavin

Pyridoxine hydrochloride...

Calcium pantothenate...

Nicotinamide

Cyanocobalamin....

Acid folic...........--..

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và

các thông tin khác:

Xin dọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

$6 16 sx:
HD:
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100 soft capsules

Composition: Each soft capsule contains

Ascorbic acid.............................--.-

Thiamine nitrate.....

Riboflavin

Pyridoxine hydrochloride...

Calcium pantothenate.........

Nicotinamide........

Oyanocobalamin....

FOLIC acid...........................------

 

  

Indications, administration,

contraindications and other

information: See insert paper.
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100 viên nang mềm

PHILBIO

 

 

   

  

Acid ascortic.
Thiamine

  

  

Ca'cium pantothenatt

Nicctinamide.

Cyanocodalamin,

Acid folic.......

Chỉ định, cách đùng, chống chỉ định

và các thông tÍn khác;
Xin doc trong tờ hướng đắn sử đụng
Bảo quản: Trong hộp kín, tránh ánh

sáng, ở nhiệt độ dưới 3ỨC.

Đóng gói:

hộp 20 vỉ x 5 viên nang mềm

ĐỂxa tím tay trả am
Đạp kỹ hướng dẫn sử đụng trước
khi dùng

 

Sản xuất tại:
CTY TNHH PHIL INTER PHARMA
25, đườngsố 8, KCN Việt Nam -

Singapore, Bình Dương

SOK
Số lô sx:
NSX;
HO:

100 soft capsules

HILBIO

 

Indications, adrainistration,
contraindications and other

Watormation: See insert paper
‘Storage: In hermetic comainers,
protect from light, below 30°C

Package:

boxof20 blistersx5 soft capsules

Keep outofreachofchildren
ReadInsartpapercarefuby betore use

PHIL PHIL INTER PHARMA

|   
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Déxa tam tay tré em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩhoặc dược sĩ.

PHILBIO

 

 

SĐKSE

THÀNH PHÀN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất:

ACidiasCOTDICSS eeesree eens 100 mg

Thiamine nitraf€....................-------------------=+sss2 10 mg

Riboflavin. vc.ictce eeees10 mg

Pyridoxine hydrochloride....................... .------‹-- 3 mg

Calcium pantothenate......................-.------------- 10mg ”- :

NiGotinamide`.............. 50 mg I i

Cyanocobalamin........................------5s=+s+ssseesss 15 ng

ACid TEOIHICSSSa15 pg

Ta duge: Dau dau nanh, Dau Lecithin, Dau co, Sap ong trang, Gelatin, Glycerin dam dac, D-

sorbitol 70%, Ethyl vanillin, Titan dioxide, Mau vang s6 203, Mau vang sé 5, Mau

đỏ số 40, Nước tỉnh khiết.
DẠNG BÀO CHÉ: Viên nang mềm
CHỈ ĐỊNH
Bồ sung Vitamin và khoáng chất trong những trường hợp sau:

Thể chất yếu, chán ăn, loạn dưỡng, mệt mỏi, đau ốm, trẻ nhỏ trong giai đoạn tăng trưởng, người

già yếu.

LIEU LUQNG VA CÁCH DÙNG
Mỗi ngày 1 viên hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Bệnh gan nặng.

THẬN TRỌNG

- Dùng đúng liều lượng và cách sử dụng đã được chỉ dẫn.

- Có thê xảy ra hiện tượng dung nạp thuốc nếu bệnh nhân dùng liều cao vitamin C, do đó giảm

liều sẽ dẫn tới thiếu vitamin C.
- Tiền sử loét dạ dày, bệnh đái tháo đường, gút hoặc suy gan.

- Người bị thiếu hut glucose-6-phosphate dehydrogenase, có tiền sử sỏi thận, tăng oxalate niệu

và loạn chuyên hóa oxalate, bi bệnh Thalassemia.

TƯƠNG TÁC THUỐC
- Acid folic cé thể làm giảm nồng độ phenytoin trong huyết tương.

- Rượu có thé can trở sự hấp thu của riboflavin (vitamin B;) trong ruột non.

- Pyridoxin (vitamin Bs) làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị Parkinson.

- Dùng chung nicotinamide (vitamin PP) với thuốc gây độc cho gan có thể gây độc tính cho gan

 

trầm trọng hơn.

- Sử dụng PHILBIO đồng thời với chất ức chế men khử HMG - CoA có thể làm tăng nguy cơ

gây tiêu cơ vân.

https://trungtamthuoc.com/



- Dùng đồng thời với fluphenazine dẫn đến giảm nồng độ fluphenazine huyết tương.

Ặ - Sự acid - hóa nước tiểu sau khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc

khác.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
PHILBIO có thể sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú dưới sự hướng dẫn của thầy thuốc. SÀN

ANH HUONG DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN :
Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn của PHILBIO và chưa có trường hợp nào xảy

ra nếu tuân theo đúng liều dùng.

Có thể xảy ra một số tác dụng không mong muốn: Buồn nôn, đỏ bừng mặt và cổ, ngứa, cảm

giác rát bỏng, những tác dụng phụ này sẽ hết sau khi ngừng thuốc.

Sử dụng liều cao vitamin C (> 1 g mỗi ngày) có thể dẫn đến đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, tăng

oxalate niệu và sỏi thận.

* Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIÊU: Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều xảy ra.

BAO QUAN:Bao quan trong hộp kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 300C.

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay sanxuat.
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* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng. +

ĐÓNG GÓI: 6 vi x 5 viên nang mềm/hộp. ử
20 vỉ x 5 viên nang mềm/hộp. và

30 vién nang mém/lo.

100 vién nang mém/lo.

Sản xuất bởi
CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương

       
NEayHIẾUPHÓ CỤC TRƯỞNG

Nouyin VietHang
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